
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

8 1 62 3023 Sa TC- BQ độ 2

8 2 42 2002 NXTC (dƣới thanh mạc) 8 tuần

8 3 27 0000 VS I + UBT (P) 7cm

9 4 42 3013 UXTC 14 tuần

9 5 31 0010 VS II/ Tắc 2 TV

9 6 23 ĐT UBT(P) 12cm

11 7 34 2002 UBT (T) 5 cm/VMC

11 8 30 1001 UBT (T) 6 cm

11 9 30 1011 UBT (P) 7cm

11 10 24 0000 VS I/ Tắc 2 TV

11 11 22 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

8 1 67 5005 Sa TC + BQ + TT độ 4

8 2 60 3003 UBT (P) 6cm

8 3 34 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 44 3033 LNMCơ TC

9 5 49 6016 UBT (P) 6cm/VMC ĐS

9 6 30 1001 VS II + UBT (P) 5cm

9 7 37 2022 UBT (T) 5cm

9 8 19 ĐT UBT (P) 6cm

11 9 53 2012 UXTC 12 tuần

11 10 46 2002 UBT (P) 6cm

11 11 24 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 12 59 6016 UBT (T) 6 cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

Q.HIẾU + MẬN

Q.HIẾU + MẬN

D.MINH + LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG

NGỌC TRANG + PHƢỚC HIỀN.NT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + SƠN.TT

THU HÀ 2 + SƠN.TT

THU HÀ 2 + SƠN.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + TRƢỜNG.TT

MAI PHƢƠNG1 + TRƢỜNG.TT

MAI PHƢƠNG1 + TRƢỜNG.TT

M.TUẤN. + M.NGỌC

M.TUẤN. + M.NGỌC

M.TUẤN. + M.NGỌC

M.TUYỀN + B.TUYẾT.PNT

M.TUYỀN + B.TUYẾT.PNT

PHAN NGA + BS THỰC TẬP NS TỔ 2 (THI)

BS PHẨU THUẬT

MỸ NHI + BS THỰC TẬP NS TỔ 1 (THI)

THỐNG + HƢNG.PNT + HOÀI THƢ

HƢNG.PNT + HOÀI THƢ + MỸ THANH

HƢNG.PNT + HOÀI THƢ + MỸ THANH

LƢU + MỸ HẠNH 2 + PHƢƠNG.PNT

LƢU + MỸ HẠNH 2 + PHƢƠNG.PNT

LƢU + MỸ HẠNH 2 + PHƢƠNG.PNT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 26/05/2014 đến ngày 01/06/2014 (Tuần2)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

THÁI THỊ NGUYỆT

PHẠM THỊ THÚY HƢƠNG

NGUYỄN THỊ MÝ LIỄU

VŨ NGỌC PHƢƠNG TRINH

TRẦN THỊ KIỀU DUNG

CAO THỊ NGỌC HUỆ

TRỊNH THỊ HIẾU

BN TNTC

BÙI THỊ MÀNH

MAI THỊ KIM THOA

NGÔ THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ BÌNH

THIỀU THỊ NGỌC ÁNH

HỒ HOÀI

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

TRẦN THỊ LOAN

ĐOÀN THỊ TRÚC LINH

CAO THỊ THOA

NGUYỄN PHƢƠNG QUỲNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÌNH

TRƢƠNG THỊ CHỘI

NGUYỄN THỊ THU NHÀI

NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN

LÊ THỊ MAI

1189

1210

2301

1078

1163

1205

1223

1203

1033

SHC

58 N

1072

1152

1117

1347

2320

1165

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1119

1302

1240

1313

PM

Ngày: 26/05/2014 

Ngày: 27/05/2014 

56 N

2324

650



11 13 42 2002 UBT (T) 5cm

4 0 0

8 1 54 2022 Sa TC + BQ + TT độ 3

8 2 49 2002 NXTC 12 tuần

8 3 39 0000 Polype lòng TC/ VS I

9 4 46 5005 UXTC 12tuần

9 5 34 2012 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

9 6 41 0010 VS II + UBT (T) 5cm

9 7 37 2002 UBT 2bên 6cm

9 8 24 0020 VS II + UBT (P) 6cm

11 9 56 2002 TSĐGKĐHNMTC

11 10 32 2002 TD LNMTCBT (T) 7cm

11 11 29 1001 UBT (T) 4cm/VMC

11 12 44 1001 UBT (T) 8 cm

11 13 42 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

8 1 55 5015 Sa TC - BQ độ 3+ TT độ 2

2 0

3 0

8 4 40 2022 UBT (T) 8cm/VMC NS

8 5 26 1001 UBT (T) 7 cm

9 10 35 1001 UXTC 12tuần

9 11 45 1001 UBT (P) 6cm

9 12 43 2001 LNMTCBT (T) 6cm

9 13 45 2001 UBT 2bên 7cm

9 14 27 0000 VS I + UBT (T) 5cm

11 15 45 2002 UXTC 12tuần

11 16 50 2012 UBT (T) 7cm/VMC

11 17 45 1001 UBT (P) 5cm

K.HOÀNG + PHƢƠNG ANH

K.HOÀNG + PHƢƠNG ANH

D.MINH + M CHÂU + THU

D.MINH + M CHÂU + THU

D.MINH + M CHÂU + THU

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + SƠN.TT

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + SƠN.TT

TR.THẢO + D.PHƢỢNG + MAI THẢO

TR.THẢO + D.PHƢỢNG + MAI THẢO

TR.THẢO + D.PHƢỢNG + MAI THẢO

N.ĐIỆP2 + THU BA + THU HÀ 3

THỤC TRANG + BÍCH TY

THỤC TRANG + BÍCH TY

PHAN NGA + BS THỰC TẬP NS TỔ 4 (THI)

THỐNG + HƢNG.PNT + H.QUYÊN

  

V.THÀNH + D.PHƢỢNG 

V.THÀNH + L.THỦY.BM

TÚ NGÂN + THƢ HƢƠNG

TÚ NGÂN + THƢ HƢƠNG

N.ĐIỆP2 + THU BA + THU HÀ 3

N.ĐIỆP2 + THU BA + THU HÀ 3

NGỌC TRANG + PHƢỚC HIỀN.NT

THƢƠNG.BM + BS THỰC TẬP NS TỔ 3 (THI)

PHAN NGA + N.QUANG + NGỌC DIỄM

PHAN NGA + N.QUANG + NGỌC DIỄM

N.QUANG + NGỌC DIỄM

V.THÀNH + D.PHƢỢNG + L.THỦY.BM

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

2) Đặt MGTH Treo MC-BQ vào mỏm nhô

3) Sửa thành Â Đ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

PHÙNG THỊ HOA

NGUYỄN THỊ THANH

ĐOÀN THỊ THU

LÝ THỊ HUYÊN

NGUYỄN THỊ DÂN

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

KIM THỊ SÔ QUANH NA

TRẦN KIM HIẾM

ĐẶNG THỊ HẰNG

VÕ THỊ THANH VÂN

LÊ THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ LƢỢNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỢI

PHẠM THỊ SÁNG

TRẦN THỊ BẢO TRÂM

NGUYỄN THỊ TUYẾN

DƢƠNG TUYẾT NHUNG

TRẦN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ DUNG

VÕ THỊ THU HỒNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU HOA

NGUYỄN THỊ ĐO

NGUYỄN THỊ TẠO

2383

1258

2135

1392

1401

1275

1271

2063

66N

2222

1266

1227

2357

1048

1181

2493

2355

1380

1050

1134

2362

2350

2286

60 N

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/05/2014 

Ngày: 29/05/2014 



11 18 50 2001 UBT (P) 7cm

11 18 39 0000 VS I + UBT (P) 6cm

4 0 0

8 1 56 3003 Sa TC-BQ độ 3+ TT độ 2

8 2 45 0000 VS I , UBT (P) 6cm/VMC NS

8 3 29 3103 UBT (T) 6 cm

9 4 46 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 5 49 2012 UXTC nhỏ + UBT (P) 6cm

9 6 28 ĐT LNMTCBT(P)  6cm

11 7 48 3003 TSPTĐHNMTC

11 8 47 2012 UBT 2bên 6cm

11 9 29 1001 UBT (P) 5cm

10 29 1001 UBT (T) 6 cm

THU NGUYỆT + THANH THÚY + TRƢỜNG.TT

THANH THÚY + TRƢỜNG.TT

MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT + Đ.NGỌC.NT

MỸ NGỌC + Đ.NGỌC.NT

MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

PHẠM TÀI + ĐOAN

MỸ NHI + BS THỰC TẬP NS TỔ 5 (THI)

THỐNG + HƢNG.PNT + THIÊNTHANH

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + DIỆU NGA

THIÊNTHANH + DIỆU NGA

THU NGUYỆT + THANH THÚY + TRƢỜNG.TT

PHẠM TÀI + ĐOAN

NS bóc u, KTSD

Ngày 23 tháng 5 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP (P), Bóc UBT (T) KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt  MGTH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

GIANG THỊ NƢƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ VÂN

TRẦN THỊ LÝ

NGÔ NGUYỆT BÌNH

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

LÊ THỊ DANH

NGUYỄN THỊ MINH SINH

BN TNTC

TRẦN THỊ LƢƠNG

TRƢƠNG THỊ ÁNH

NGÔ BÉ SÁU

2389

2390

2391

2142

1113

51 S

2393

2314

2341

1235

1257

64 N

Thứ: SÁU 

Ngày: 30/05/2014 


